
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số: 135/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 06 tháng 02 năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố Danh mục 26 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực 

Công chức, viên chức; lĩnh vực Chính quyền địa phương và                          

lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang 

  

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát 

thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ 

quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm 

soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/02/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng,    

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục     

hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Quyết định số 1096/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc công bố TTHC được sửa đổi, thay thế thuộc phạm vi chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nội vụ về lĩnh vực Chính quyền địa phương;  

Căn cứ Quyết định số 1098/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 



2 

Căn cứ Quyết định số 1099/QĐ-BNV ngày 31/12/2023 của Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ về việc công bố TTHC quy định tại Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng. 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 26 thủ tục hành chính 

sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức, viên chức; lĩnh vực Chính quyền địa phương 

và lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang. Cụ thể: 

- Thủ tục hành chính cấp tỉnh: 14 thủ tục. 

- Thủ tục hành chính cấp huyện: 07 thủ tục. 

- Thủ tục hành chính cấp xã: 05 thủ tục. 

(Có Phụ lục chi tiết gửi kèm theo). 

Điều 2.  

1. Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan sau khi 

nhận được Quyết định công bố của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ: 

a) Công khai kịp thời danh mục thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết 

định này trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin 

giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin 

điện tử của Sở và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh theo quy định tại                     

Điều 15  Thông  tư  số  02/2017/TT-VPCP. Thời gian hoàn thành chậm nhất 

trong ngày 07/02/2024. 

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan hoàn thiện hồ sơ, 

trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh công bố quy trình nội bộ, liên thông đối với 

thủ tục hành chính nêu tại Điều 1 Quyết định này; xây dựng biểu mẫu điện tử 

tương tác (e-form); hoàn thiện quy trình điện tử của thủ tục hành chính và công 

khai đầy đủ trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, địa chỉ: dichvucong.gov.vn; Hệ 

thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh, địa chỉ: 

dichvucong.tuyenquang.gov.vn. Thời gian hoàn thành chậm nhất trong ngày 

29/02/2024. 

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ: 

a) Công khai trên Trang thông tin điện tử, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả của Ủy ban nhân dân huyện, thành phố theo quy định tại Điều 15 Thông  tư  

số  02/2017/TT-VPCP. 
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b) Sử dụng các biểu mẫu điện tử tương tác (E-form) trên Hệ thống thông 

tin giải quyết TTHC của tỉnh khi giải quyết hồ sơ TTHC theo quy định.  

c) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc Ủy ban nhân dân xã, pường, thị trấn trực thuộc 

thực hiện công khai tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân xã, 

phường, thị trấn theo quy định tại Điều 15 Thông  tư  số  02/2017/TT-VPCP; sử 

dụng các biểu mẫu điện tử tương tác (E-form) trên Hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC của tỉnh khi giải quyết hồ sơ TTHC.   

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Bãi bỏ nội dung thủ tục hành chính số thứ tự 30 Mục IV Phần B; sửa đổi, 

bổ sung nội dung thủ tục hành chính: Số thứ tự 32, 33, 34, 35 Mục III; số thứ tự 37 

mục IV; số thứ tự 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 Mục VII Phần A; số thứ tự 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 31 Mục IV Phần B; số thứ tự 11, 12, 13, 14, 15 Mục II Phần C 

Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của           

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang ban hành kèm theo Quyết định số 1060/QĐ-UBND 

ngày 02/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục 134 

thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ tỉnh       

Tuyên Quang. 

Bãi bỏ quy trình nội bộ số 30 Phần B; sửa đổi, bổ sung: Quy trình liên thông 

số 21, 22, 23, 24, 25, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 Mục II Phần A; quy trình 

nội bộ số 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31 Phần B; quy trình nội bộ số 10, 11, 12, 13, 14 

Mục I Phần C Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 

28/3/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố quy trình nội bộ, 

liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ 

trưởng Ban, Ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân xã, phường, thị trấn và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận: 
- Cục KSTTHC-VPCP (Báo cáo); 

- Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- Như Điều 4 (thực hiện); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Bưu điện tỉnh; 

- VNPT Tuyên Quang; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh (đăng tải); 

- TTPVHCC tỉnh (đ/c Hiếu); 

- Phòng Nội chính (Đ/c P.Hà); 

- Lưu: VT; THCBKS (H). 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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Phụ lục: 

Danh mục 26 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Công chức, 

viên chức; lĩnh vực Chính quyền địa phương và lĩnh vực Thi đua - Khen 

thưởng thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 06  tháng 02 năm 2024  

của Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang) 
 

 

 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

A THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH: 14 thủ tục 

I Lĩnh vực Công chức, viên chức: 04 thủ tục 

1 

Thủ tục thi 

tuyển viên 

chức 

Trong vòng 112 ngày 

làm việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định theo 

quy định: 

+ Đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập bảo 

đảm chi thường xuyên 

và chi đầu tư và đơn vị 

sự nghiệp công lập bảo 

đảm chi thường xuyên 

thì người đứng đầu đơn 

vị sự nghiệp công lập tổ 

chức thực hiện việc 

tuyển dụng viên chức; 

quyết định tuyển dụng 

viên chức qua thi tuyển 

hoặc xét tuyển. 

+ Đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo 

đảm một phần chi 

thường xuyên và đơn vị 

sự nghiệp công lập do 

Nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên thì cơ 

quan có thẩm quyền 

quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập thực 

hiện việc tuyển dụng 

viên chức hoặc phân 

cấp cho người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập thực hiện. 

+ Đối với tổ chức sự 

nghiệp thuộc Chính 

phủ, người đứng đầu 

các tổ chức sự nghiệp 

này tổ chức hoặc phân 

cấp tổ chức thực hiện 

việc tuyển dụng viên 

chức; quyết định tuyển 

Phí dự tuyển 

dụng viên 

chức: 

- Dưới 100 thí 

sinh mức thu 

500.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 100 đến 

dưới 500 thí 

sinh mức thu 

400.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí 

sinh trở lên 

mức thu 

300.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi. 

- Luật Viên chức 

số 58/2010/QH12 

ngày 15/11/2010 

của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật 

Viên chức ngày 

25/11/2019 của 

Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý 

viên chức. 

x x  
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

dụng viên chức qua thi 

tuyển hoặc xét tuyển. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Như trên. 

- Thông tư số 

92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng 

hạng công chức, 

viên chức. 

2 

Thủ tục xét 

tuyển viên 

chức 

- Thời hạn nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển là 30 

ngày kể từ ngày thông 

báo tuyển dụng công 

khai trên phương tiện 

thông tin đại chúng, 

trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng. 

- Thành lập Ban kiểm 

tra Phiếu đăng ký dự 

tuyển do Chủ tịch Hội 

đồng tuyển dụng 

quyết định chậm nhất 

sau 05 ngày làm việc 

kể từ ngày thành lập 

Hội đồng tuyển dụng. 

- Trường hợp người 

dự tuyển không đáp 

ứng điều kiện, tiêu 

chuẩn dự tuyển thì 

chậm nhất 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

kết thúc kiểm tra 

Phiếu đăng ký dự 

tuyển, Hội đồng 

tuyển dụng có trách 

nhiệm gửi thông báo 

bằng văn bản tới 

người đăng ký dự 

tuyển được biết theo 

địa chỉ mà người dự 

tuyển đã đăng ký. 

- Chậm nhất 15 ngày kể 

từ ngày thông báo triệu 

tập thí sinh được tham 

dự vòng 1, Hội đồng 

- Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định theo 

quy định: 

+ Đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập bảo 

đảm chi thường xuyên 

và chi đầu tư và đơn vị 

sự nghiệp công lập bảo 

đảm chi thường xuyên 

thì người đứng đầu đơn 

vị sự nghiệp công lập tổ 

chức thực hiện việc 

tuyển dụng viên chức; 

quyết định tuyển dụng 

viên chức qua thi tuyển 

hoặc xét tuyển. 

+ Đối với đơn vị sự 

nghiệp công lập tự bảo 

đảm một phần chi 

thường xuyên và đơn vị 

sự nghiệp công lập do 

Nhà nước bảo đảm chi 

thường xuyên thì cơ 

quan có thẩm quyền 

quản lý đơn vị sự 

nghiệp công lập thực 

hiện việc tuyển dụng 

viên chức hoặc phân 

cấp cho người đứng 

đầu đơn vị sự nghiệp 

công lập thực hiện. 

+ Đối với tổ chức sự 

nghiệp thuộc Chính 

phủ, người đứng đầu 

các tổ chức sự nghiệp 

này tổ chức hoặc phân 

cấp tổ chức thực hiện 

việc tuyển dụng viên 

chức; quyết định tuyển 

Phí dự tuyển 

dụng viên 

chức: 

- Dưới 100 thí 

sinh mức thu 

500.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 100 đến 

dưới 500 thí 

sinh mức thu 

400.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi; 

- Từ 500 thí 

sinh trở lên 

mức thu 

300.000 

đồng/thí 

sinh/lần dự thi. 

- Luật Viên chức 

số 58/2010/QH12 

ngày 15/11/2010 

của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật 

Viên chức ngày 

25/11/2019 của 

Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý 

viên chức. 

- Thông tư số 

92/2021/TT-BTC 

x x  



6 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

tuyển dụng phải tiến 

hành tổ chức thi vòng 1. 

- Thí sinh được thông 

báo kết quả vòng 1 

ngay sau khi kết thúc 

thời gian làm bài thi. 

Không thực hiện việc 

phúc khảo đối với kết 

quả thi vòng 1. 

- Chậm nhất 05 ngày 

làm việc kể từ ngày kết 

thúc việc chấm thi 

vòng 1, Hội đồng 

tuyển dụng phải lập 

danh sách và thông 

báo triệu tập thí sinh 

đủ điều kiện dự thi 

vòng 2, đồng thời đăng 

tải trên trang thông tin 

điện tử hoặc cổng 

thông tin điện tử và 

niêm yết công khai tại 

trụ sở làm việc của cơ 

quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng. 

- Chậm nhất 15 ngày kể 

từ ngày thông báo triệu 

tập thí sinh được tham 

dự vòng 2, Hội đồng 

tuyển dụng phải tiến 

hành tổ chức thi vòng 2. 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày niêm 

yết công khai kết quả 

vòng 2, người dự 

tuyển có quyền gửi 

đơn đề nghị phúc khảo 

kết quả thi trong 

trường hợp thi vòng 2 

bằng hình thức thi viết. 

Người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng viên 

chức có trách nhiệm tổ 

chức chấm phúc khảo 

và công bố kết quả 

chấm phúc khảo chậm 

nhất là 15 ngày sau 

ngày hết thời hạn nhận 

đơn phúc khảo theo 

quy định. 

dụng viên chức qua thi 

tuyển hoặc xét tuyển. 

- Cơ quan trực tiếp thực 

hiện TTHC: Như trên. 

ngày 28/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng 

hạng công chức, 

viên chức. 
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

3 

Thủ tục 

tiếp nhận 

vào viên 

chức 

- Thời hạn nhận Phiếu 

đăng ký dự tuyển là 30 

ngày kể từ ngày thông 

báo tuyển dụng công 

khai trên phương tiện 

thông tin đại chúng, 

trên trang thông tin 

điện tử hoặc Cổng 

thông tin điện tử của cơ 

quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng. 

- Thành lập Ban kiểm 

tra Phiếu đăng ký dự 

tuyển do Chủ tịch Hội 

đồng tuyển dụng 

quyết định chậm nhất 

sau 05 ngày làm việc 

kể từ ngày thành lập 

Hội đồng tuyển dụng. 

- Trường hợp người 

dự tuyển không đáp 

ứng điều kiện, tiêu 

chuẩn dự tuyển thì 

chậm nhất 05 ngày 

làm việc kể từ ngày 

kết thúc kiểm tra 

Phiếu đăng ký dự 

tuyển, Hội đồng 

tuyển dụng có trách 

nhiệm gửi thông báo 

bằng văn bản tới 

người đăng ký dự 

tuyển được biết theo 

địa chỉ mà người dự 

tuyển đã đăng ký. 

- Căn cứ vào điều 

kiện thực tiễn trong 

quá trình tổ chức 

chấm thi, Chủ tịch 

Hội đồng tuyển dụng 

quyết định kéo dài 

thời hạn thực hiện các 

công việc quy định tại 

điểm này nhưng tổng 

thời gian kéo dài 

không quá 15 ngày. 

- Chậm nhất 15 ngày kể 

từ ngày thông báo triệu 

tập thí sinh được tham 

1. Cơ quan có thẩm 

quyền quyết định theo 

quy định: 

Người đứng đầu cơ 

quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng được 

xem xét tiếp nhận vào 

làm viên chức 

2. Cơ quan trực tiếp 

thực hiện TTHC: Như 

trên. 

Không quy 

định 

- Luật Viên chức 

số 58/2010/QH12 

ngày 15/11/2010 

của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật 

Viên chức ngày 

25/11/2019 của 

Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý 

viên chức. 

- Thông tư số 

92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng 

x x  
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

dự sát hạch, Hội đồng 

tuyển dụng phải tiến 

hành tổ chức sát hạch. 

- Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày niêm 

yết công khai kết quả, 

người dụ tuyển có 

quyền gửi đơn đề 

nghị phúc khảo kết 

quả thi trong trường 

hợp thi bằng hình 

thức thi viết. Người 

đứng đầu cơ quan, 

đơn vị có thẩm quyền 

tuyển dụng viên chức 

có trách nhiệm tổ 

chức chấm phúc khảo 

và công bố kết quả 

chấm phúc khảo 

chậm nhất là 15 ngày 

sau ngày hết thời hạn 

nhận đơn phúc khảo 

theo quy định. 

- Người đứng đầu, cơ 

quan, đơn vị có thẩm 

quyền tuyển dụng 

viên chức có văn bản 

đề nghị người đứng 

đầu cơ quan có thẩm 

quyền quản lý viên 

chức công nhận kết 

quả tiếp nhận vào 

viên chức. Văn bản 

đề nghị do người 

đứng đầu hoặc cấp 

phó của người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị 

có thẩm quyền tuyển 

dụng viên chức ký, 

trong đó nêu rõ vị trí 

việc làm cần tuyển 

dụng và kèm theo 

biên bản họp Hội 

đồng kiểm tra, sát 

hạch và hồ sơ của 

từng trường hợp đủ 

điều kiện, tiêu chuẩn 

xét đặc cách. 

hạng công chức, 

viên chức. 



9 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

4 

Thủ tục xét 

thăng hạng 

chức danh 

nghề 

nghiệp 

viên chức 

- Trước ngày thi hoặc 

xét thăng hạng ít nhất 

15 ngày, Hội đồng thi 

hoặc xét thăng hạng 

gửi thông báo triệu 

tập thí sinh dự thi 

hoặc xét, thông báo 

cụ thể thời gian, địa 

điểm tổ chức ôn tập 

(nếu có) và địa điểm 

tổ chức thi hoặc xét 

cho các thí sinh có đủ 

điều kiện dự thi hoặc 

xét thăng hạng. 

- Trước ngày thi 01 

ngày, Hội đồng thi 

niêm yết danh sách 

thí sinh theo số báo 

danh và theo phòng 

thi hoặc xét, sơ đồ vị 

trí các phòng thi hoặc 

xét, nội quy, hình 

thức, thời gian thi 

hoặc xét thăng hạng. 

- Bộ quản lý chức danh 

nghề nghiệp viên chức 

chuyên ngành. 

- Các bộ, cơ quan 

ngang bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Ủy 

ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố trực thuộc 

trung ương. 

- Cơ quan đơn vị được 

phân cấp, ủy quyền. 

- Cơ quan có thẩm 

quyền của Đảng. 

a) Thăng hạng 

chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức hạng 

I: 

- Dưới 50 thí 

sinh: 

1.400.000 

đồng/thí 

sinh/lần 

- Từ 50 đến 

dưới 100 thí 

sinh: 

1.300.000 

đồng/thí 

sinh/lần 

- Từ 100 thí 

sinh trở lên: 

1.200.000 

đồng/thí 

sinh/lần 

b) Thăng hạng 

chức danh 

nghề nghiệp 

viên chức hạng 

II, hạng III, 

hạng IV: 

- Dưới 100 thí 

sinh: 700.000 

đồng/thí 

sinh/lần 

- Từ 100 đến 

dưới 500 thí 

sinh: 600.000 

đồng/thí 

sinh/lần 

- Từ 500 trở 

lên: 500.000 

đồng/thí 

sinh/lần 

c) Phúc khảo 

150.000 

đồng/bài thi 

- Luật Viên chức 

số 58/2010/QH12 

ngày 15/11/2010 

của Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều 

của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật 

Viên chức ngày 

25/11/2019 của 

Quốc hội nước 

Cộng hòa xã hội 

chủ nghĩa Việt 

Nam. 

- Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý 

viên chức. 

- Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 

của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-CP 

ngày 25/9/2020 

của Chính phủ về 

tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý 

viên chức. 

- Thông tư số 

92/2021/TT-BTC 

ngày 28/10/2021 

của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định 

mức thu, chế độ 

thu, nộp, quản lý 

và sử dụng phí 

tuyển dụng, dự thi 

nâng ngạch, thăng 

hạng công chức, 

viên chức. 

x x  
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

II Lĩnh vực Chính quyền địa phương: 01 thủ tục 

5 

Thủ tục 

phân loại 

đơn vị 

hành chính 

cấp xã 

- Trong thời hạn 26,5 

ngày kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ phân loại đơn 

vị hành chính cấp xã 

do Ủy ban nhân dân 

cấp huyện gửi đến, 

Giám đốc Sở Nội vụ 

quyết định thành lập 

Hội đồng thẩm định, 

chủ trì tổ chức thẩm 

định, chủ trì tổ chức 

khảo sát để phục vụ 

việc thẩm định. 

- Sở Nội vụ trình Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh quyết định 

phân loại đơn vị hành 

chính cấp xã trong 

thời hạn 5,5 ngày kể 

từ ngày có kết quả 

thẩm định. 

- Thời hạn Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết 

định phân loại đơn vị 

hành chính cấp xã là 

10 ngày kể từ ngày 

nhận được hồ sơ trình 

của Sở Nội vụ. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang (Quầy 

tiếp nhận và Trả kết quả 

Sở Nội vụ). 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

Nghị quyết số 

27/2022/UBTVQ

H15 ngày 

21/9/2022 của Ủy 

ban Thường vụ 

Quốc hội 

x x 
Toàn 

trình 

III Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng: 09 thủ tục 

6 

Thủ tục 

tặng 

thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, 

ban, 

ngành, tỉnh 

Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 15 

ngày làm việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định (trừ khen 

thưởng đột xuất). 

Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang (Quầy 

tiếp nhận và Trả kết quả 

Sở Nội vụ). 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP 

ngày 31 tháng 10 

năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính. 

x x 
Toàn 

trình 
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TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

7 

Thủ tục 

tặng cờ thi 

đua của 

Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 15 

ngày làm việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi 

Quyết định khen 

thưởng cho các 

trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang (Quầy 

tiếp nhận và Trả kết quả 

Sở Nội vụ). 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Toàn 

trình 

8 

Thủ tục 

tặng danh 

hiệu Chiến 

sĩ thi đua 

Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 20 

ngày làm việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Sau khi nhận được 

bản sao quyết định 

khen thưởng của cấp 

có thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao gửi Quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang (Quầy 

tiếp nhận và Trả kết quả 

Sở Nội vụ). 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Toàn 

trình 



12 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

9 

Thủ tục 

tặng danh 

hiệu Tập 

thể lao 

động xuất 

sắc 

 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 15 

ngày làm việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang (Quầy 

tiếp nhận và Trả kết quả 

Sở Nội vụ). 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Toàn 

trình 

10 

Thủ tục 

tặng 

thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, 

ban, 

ngành, tỉnh 

theo 

chuyên đề 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 15 

ngày làm việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang (Quầy 

tiếp nhận và Trả kết quả 

Sở Nội vụ). 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Một 

phần 



13 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

11 

Thủ tục 

tặng Cờ thi 

đua của 

Bộ, ban, 

ngành, tỉnh 

theo 

chuyên đề 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 15 

ngày làm việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang (Quầy 

tiếp nhận và Trả kết quả 

Sở Nội vụ). 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Một 

phần 

12 

Thủ tục 

tặng 

thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, 

ban, 

ngành, tỉnh 

về thành 

tích đột 

xuất 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 03 

ngày làm việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 02 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang (Quầy 

tiếp nhận và Trả kết quả 

Sở Nội vụ). 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Một 

phần 



14 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

13 

Thủ tục 

tặng 

thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, 

ban, 

ngành, tỉnh 

cho gia 

đình 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 15 

ngày làm việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang (Quầy 

tiếp nhận và Trả kết quả 

Sở Nội vụ). 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Toàn 

trình 

14 

Thủ tục 

tặng 

thưởng 

Bằng khen 

của Bộ, 

ban, 

ngành, tỉnh 

về thành 

tích đối 

ngoại 

- Thẩm định hồ sơ 

khen thưởng và trình 

cấp có thẩm quyền 

trong thời hạn 15 

ngày làm việc từ ngày 

nhận đủ hồ sơ theo 

quy định. 

- Sau khi nhận được 

quyết định khen 

thưởng của cấp có 

thẩm quyền khen 

thưởng, trong thời 

hạn 10 ngày làm việc, 

cơ quan trình khen 

thưởng sao, gửi quyết 

định khen thưởng cho 

các trường hợp được 

khen thưởng. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: 

Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh, 

địa chỉ: Số 609 đường 

Quang Trung, phường 

Phan Thiết, thành phố 

Tuyên Quang, tỉnh 

Tuyên Quang (Quầy 

tiếp nhận và Trả kết quả 

Sở Nội vụ). 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Một 

phần 



15 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

B THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN: 07 thủ tục 

* Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng: 07 thủ tục 

1 

Thủ tục 

tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện cho 

cá nhân, 

tập thể theo 

công trạng 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

16 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định (trừ 

khen thưởng đột 

xuất). 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Một 

phần 

2 

Thủ tục 

tặng danh 

hiệu Tập 

thể lao 

động tiên 

tiến 

 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

16 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Một 

phần 



16 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

3 

Thủ tục 

tặng danh 

hiệu Chiến 

sĩ thi đua 

cơ sở 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

16 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo    quy định. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Một 

phần 

4 

Thủ tục 

tặng danh 

hiệu Lao 

động tiên 

tiến 

 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

16 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Một 

phần 



17 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

5 

Thủ tục 

tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện về 

thành tích 

thi đua 

theo 

chuyên đề 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

16 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-VPCP 

ngày 31 tháng 10 

năm 2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm soát 

thủ tục hành chính. 

x x 
Một 

phần 

6 

Thủ tục 

tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện về 

thành tích 

đột xuất 

- Người đứng cơ 

quan, tổ chức, đơn vị 

khen thưởng và đề 

nghị khen thưởng 

ngay sau khi cá nhân, 

tập thể lập được thành 

tích xuất sắc, đột xuất 

theo quy định tại 

điểm b khoản 1 Điều 

85 của Luật Thi đua, 

khen thưởng. 

- Đối với các trường 

hợp đề nghị khen 

thưởng theo quy định  

tại điểm a,c,d,đ khoản 

1 Điều 85 của Luật 

Thi đua, khen thưởng 

được thực hiện theo 

quy định tại Điều 32 

của Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ: 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

16 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Một 

phần 



18 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

7 

Thủ tục 

tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện cho 

gia đình 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

16 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

1. Trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính: Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả 

kết quả thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp huyện. 

2. Trực tuyến: Cổng 

DVCQG 

(https://dichvucong.go

v.vn), hoặc Cổng DVC 

tỉnh 

(https://dichvucong.tuy

enquang. gov.vn). 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x 
Một 

phần 

C THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ: 05 thủ tục 

* Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng: 05 thủ tục 

1 

Thủ tục 

tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

xã cho cá 

nhân, tập 

thể theo 

công trạng 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

16 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính: Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết 

quả thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x  



19 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

2 

Thủ tục 

tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

xã về thành 

tích thi đua 

theo 

chuyên đề 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

16 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính: Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết 

quả thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x  

3 

Thủ tục 

tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

xã về thành 

tích đột 

xuất 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

16 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính: Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết 

quả thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x  



20 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải quyết Địa điểm thực hiện 
Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cách thức thực hiện 

Nộp 

trực 

tiếp 

Dịch 

vụ 

BCCI 

Trực 

tuyến 

4 

Thủ tục 

tặng Giấy 

khen của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

xã cho gia 

đình 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

16 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính: Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết 

quả thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x  

5 

Thủ tục 

tặng danh 

hiệu Lao 

động tiên 

tiến 

Cơ quan thi đua, khen 

thưởng thẩm định hồ 

sơ khen thưởng và 

trình cấp có thẩm 

quyền trong thời hạn 

07 ngày làm việc, kể 

từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định. 

Trực tiếp hoặc qua dịch 

vụ bưu chính: Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết 

quả thuộc Ủy ban nhân 

dân cấp xã. 

Không có 

- Luật Thi đua, 

khen thưởng ngày 

15/6/2022;   

 - Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP 

ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy 

định chi tiết thi 

hành một số điều 

của Luật Thi đua, 

khen thưởng; 

- Thông tư số 

02/2017/TT-

VPCP ngày 31 

tháng 10 năm 

2017 của Văn 

phòng Chính phủ 

hướng dẫn về 

nghiệp vụ kiểm 

soát thủ tục hành 

chính. 

x x  

 

Ghi chú:  - Phần in nghiên là phần sửa đổi, bổ sung. 

 - Thời gian giải quyết được cắt giảm 30% theo quy định. 
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